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DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA 
Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác giảng dạy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016” (Vòng 1)
Số báo danh: Từ 389 – 424, 573                                                                      Phòng thi: PM 04
	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	389
	Lê Thị Hà
	Giang
	Mầm non Sông Ray
	Cẩm Mỹ
	1985

	390
	Trần Thị
	Giang
	Mầm non Mã Đà
	Vĩnh Cửu
	1982

	391
	Nguyễn Thị
	Giang
	Mầm non Vành Khuyên
	Long Khánh
	1988

	392
	Trương Thị Thu
	Hà
	Mầm non An Bình
	Biên Hòa
	1986

	393
	Phạm Thị Bích
	Hà
	Mầm non Gia Tân 2
	Thống Nhất
	1994

	394
	Phạm Thị Thanh
	Hà
	Mầm non Phong Lan
	Vĩnh Cửu
	1985

	395
	Hồ Thị Ngọc
	Hà
	Mầm non Trị An
	Vĩnh Cửu
	1988

	396
	Nguyễn Thị Thanh
	Hà
	Mầm non An Viễng
	Long Thành
	1972

	397
	Nguyễn Thị Ánh
	Hằng
	Mầm non An Bình
	Biên Hòa
	1985

	398
	Nguyễn Thị
	Hằng
	Mầm non Sao Mai
	Long Khánh
	1984

	399
	Văn Trần Tuyết
	Hạnh
	Mẫu giáo Thanh Bình
	Biên Hòa
	1974

	400
	Phan Thị Bích
	Hạnh
	Mầm non Mã Đà
	Vĩnh Cửu
	1986

	401
	Phan Thị
	Hiền
	Mầm non Tuổi Ngọc
	Cẩm Mỹ
	1990

	402
	Trương Thị Thanh
	Hiền
	Mầm non Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	1986

	403
	Phan Thị
	Hiền
	Mầm non Cây Gáo
	Vĩnh Cửu
	1985

	404
	Hoàng Thị Thái
	Hiền
	Mầm non Xuân Lộc
	Xuân Lộc
	1984

	405
	Nguyễn Thị
	Hiền
	Mầm non Tân Lập
	Trảng Bom
	1991

	406
	Lê Thị
	Hiệp
	Mầm non Sơn Ca
	Thống Nhất
	1983

	407
	Trần Thị Mỹ
	Hiệp
	Mầm non Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	 

	408
	Hoàng Thị
	Hoa
	Mầm non Hóa An 
	Biên Hòa
	1988

	409
	Đào Thị Mai
	Hoa
	Mầm non Hướng Dương
	Biên Hòa
	1980

	410
	Bùi Thị Thúy
	Hoa
	Mầm non Sơn Ca
	Thống Nhất
	1989

	411
	Nguyễn Thị Thúy
	Hoa
	Mầm non Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	1986

	412
	Nguyễn Thị Thanh
	Hòa
	Mầm non An Bình
	Biên Hòa
	1981

	413
	Nguyễn Thị
	Hòa
	Mầm non Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	1980

	414
	Nguyễn Thị Diệu
	Hòa
	Mầm non Hàng Gòn
	Long Khánh
	1989

	415
	Ngũ Thị
	Hoài
	Mầm non Tam Hòa
	Biên Hòa
	1993

	416
	Phạm Thị Tuyết
	Hồng
	Mầm non Hoa sen
	Nhơn Trạch
	1990

	417
	Huỳnh Thị Ngọc
	Huệ
	Mầm non Xuân Định
	Xuân Lộc
	1991

	418
	Nguyễn Thanh
	Huệ
	Mầm non Hoa Sen
	Long Khánh
	1988

	419
	Mai Thị
	Hương
	Mầm non Hoa Hồng
	Biên Hòa
	1985

	420
	Cao Xuân Thanh
	Hương
	Mầm non Hướng Dương
	Biên Hòa
	1993

	421
	Nguyễn Thị
	Hương
	Mầm non Long Giao
	Cẩm Mỹ
	1982

	422
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Hương
	Mầm non Tuổi Ngọc
	Thống Nhất
	1989

	423
	Nguyễn Thị Xuân
	Hương
	Mầm non Hướng Dương
	Thống Nhất
	1987

	424
	Trần Thị Thanh
	Hương
	Mầm non Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	1985

	573
	Trần Thị Hồng
	Nhung
	Tiểu học Hòa Bình
	Biên Hòa
	1990
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